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Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

9 

Khai giảng 

Rèn nề nếp 

(Từ 04/09 đến 08/09) 

Trường mầm non 

 của bé 

(Từ 11/09 đến 15/09) 

Một ngày của bé 

 ở trường mầm non 

(Từ 18/09 đến 22/09) 

Đồ dùng, đồ chơi  

của bé 

(Từ 25/09 đến 29/09) 

 

10 
Bé là ai 

(Từ 02/10 đến 06/10) 

Khuôn mặt dễ thương 

(Từ 09/10 đến 13/10) 
Ngày 20/10 

(Từ 16/10 đến 20/10) 

Cơ thể bé 

(Từ 23/10 đến 27/10) 
 

11 
Ngôi nhà của bé 

(Từ 30/10 đến 03/11) 

Đồ dùng gia đình bé 

(Từ 06/11 đến 10/11) 

Người thân của bé 

(Từ 13/11 đến 17/11) 
Ngày 20/11 

(Từ 20/11 đến 24/11) 

Món ăn trong gia đình 

(Từ 27/11 đến 01/12) 

12 
Nghề nông 

(Từ 04/12 đến 08/12) 

Nghề xây dựng 

(Từ 11/12 đến 15/12) 
Ngày 22/12 

(Từ 18/12 đến 22/12) 

Nghề bác sĩ 

(Từ 25/12 đến 29/12) 
 

1 
Em yêu cây xanh 

(Từ 01/01 đến 05/01) 

Các loại quả bé thích 

(Từ 08/01 đến 12/01) 

Một số loại rau ăn lá 

(Từ 15/01 đến 19/01) 

Một số loại rau củ, quả 

(Từ 22/01 đến 26/01) 

Một số loại hoa 

(Từ 29/01 đến 02/02) 

2 

Dự kiến nghỉ 

 tết nguyên đán 

(Từ 05/02 đến 09/02) 

Dự kiến nghỉ  

tết nguyên đán 

(Từ 12/02 đến 16/02) 

Tết và Mùa xuân  

của bé 
(Từ 19/02 đến 23/02) 

PTGT đường bộ 

(Từ 26/02 đến 01/03)  

3 

Ngày 8/3 
(Từ 04/03 đến 08/03) 

PTGT đường sắt 

(Từ 11/03 đến 15/03) 

PTGT đường thủy 

(Từ 18/03 đến 22/03) 

PTGT đường hàng 

không 

(Từ 25/03 đến 29/03) 

 

4 

Con vật nuôi  

trong gia đình 

(Từ 01/04 đến 05/04) 

Con vật 

sống dưới nước 

(Từ 08/04 đến 12/04) 

Con vật  

sống trong rừng 

(Từ 15/04 đến 19/04) 

Một số con  

côn trùng, chim 

(Từ 22/04 đến 26/04) 

 

5 
Mùa hè với bé 

(Từ 29/04 đến 03/05) 

Trang phục mùa hè 

(Từ 06/05 đến 10/05) 

Bác Hồ của em 

(Từ 13/05 đến 17/05) 

Ôn luyện 

(Từ 20/05 đến 24/05) 
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